
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Phú Thọ, ngày         tháng  9  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ một số Quyết định, Chỉ thị quy phạm pháp luật do 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hoà Bình 
ban hành trước khi hợp nhất 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ 168 Quyết định và 24 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình ban hành trước khi 
hợp nhất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-78-2025-ND-CP-bien-phap-to-chuc-thi-hanh-Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-650683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-78-2025-ND-CP-bien-phap-to-chuc-thi-hanh-Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-650683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-79-2025-ND-CP-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-va-xu-ly-van-ban-quy-pham-phap-luat-650872.aspx
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(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi 
phạm hành chính, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường trên địa 
bàn tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- CV NCTH VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC3 (…b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Thị Kim Nga



Phụ lục
DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ, TỈNH VĨNH PHÚC, TỈNH HOÀ BÌNH TRƯỚC KHI HỢP NHẤT BỊ BÃI BỎ
 (Kèm theo Quyết định số …./QĐ-UBND  ngày    … /9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Số
TT

Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu, ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản
Ghi 
chú

1. LĨNH VỰC NỘI VỤ (09 Văn bản: 08 Quyết định; 01 Chỉ thị)

1 Quyết định 50/2021/QĐ-UBND
ngày 13/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các 
đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thành phố

2 Quyết định 51/2021/QĐ-UBND
ngày 13/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó 
các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó trưởng 
phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao 
thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

3 Quyết định 52/2021/QĐ-UBND
ngày 13/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Nội 
vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc 
tỉnh Hòa Bình

4 Quyết định 53/2021/QĐ-UBND
ngày 15/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng các chức danh tương  đương thuộc Văn phòng Ủy  
ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội  đồng 
nhân dân Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=50/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252


2

5 Quyết định 70/2021/QĐ-UBND
ngày 15/10/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Xây dựng; 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực xây dựng của 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, Phòng Quản 
lý đô thị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình

6 Quyết định 15/2022/QĐ-UBND
ngày 08/6/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình

7 Quyết định 23/2024/QĐ-UBND
ngày 19/7/2024 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn,chức 
danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc 
Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kèm theo Quyết 
định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hòa Bình

8 Quyết định 10/2025/QĐ-UBND
ngày 06/02/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó 
các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp 
thuộc UBND huyện, thành phố

9 Chỉ thị 10/2010/CT-UBND
ngày 13/5/2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong các 
cơ quan, đơn vị

2. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (25 Văn bản: 21 Quyết định; 04 Chỉ thị)
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10 Quyết định 31/2007/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2007 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc chuyển Chi cục Kiểm lâm thuộc UBND tỉnh về Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn quản lý

11 Quyết định 3486/2007/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2007 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Ban hành Quy chế phối hợp về hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác công 
trình khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

12 Quyết định 43/2012/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2012 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức làm 
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong công tác giải phóng mặt 
bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

13 Quyết định 19/2014/QĐ-UBND 
ngày 22/04/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý và bảo vệ môi trường khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

14 Quyết định 35/2017/QĐ-UBND 
ngày 27/09/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm phối hợp trong công tác quản 
lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15 Quyết định 53/2017/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực 
khuyến khích đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu 
tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofJ9v/Hn021Xt8adoGJQShWb1vQJsIO6yX/bngGeEluOg==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofJ9v/Hn021Xt8adoGJQShWb1vQJsIO6yX/bngGeEluOg==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofJ9v/Hn021Xt8adoGJQShWb1vQJsIO6yX/bngGeEluOg==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofJ9v/Hn021Xt8adoGJQShWb1vQJsIO6yX/bngGeEluOg==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofJ9v/Hn021Xt8adoGJQShWb1vQJsIO6yX/bngGeEluOg==
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8247
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8247
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8247
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
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16 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất

17 Quyết định 44/2018/QĐ-UBND
ngày 24/12/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 01/2017/NĐ-
CP

18 Quyết định 12/2019/QĐ-UBND 
ngày 26/02/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, bãi bỏ Khoản 6 Điều 1 của Quyết định 
số 53/2017/QĐ- UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về 
việc ban hành quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác 
động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến 
khích đầu tư của tỉnh theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 
12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư 
trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

19 Quyết định 47/2019/QĐ-UBND
ngày 18/11/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20 Quyết định 42/2020/QĐ-UBND 
ngày 03/12/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng trên đất trồng lúa tỉnh Vĩnh Phúc

21 Quyết định 15/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; kinh doanh, 
vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8847
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8847
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=44/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=01/2017/N%C4%90-CP&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=01/2017/N%C4%90-CP&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8890
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8890
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8890
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8800
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=47/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9037
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9038
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9038
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=15/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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ngày 24/5/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

22 Quyết định 44/2021/QĐ-UBND 
ngày 17/08/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cấp, các 
ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy 
rừng; phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản; xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

23 Quyết định 58/2021/QĐ-UBND
ngày 17/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và các chức danh tương đương của đơn vị thuộc, trực 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc 
tỉnh Hòa Bình

24 Quyết định 15/2022/QĐ-UBND 
ngày 17/05/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

25 Quyết định 19/2022/QĐ-UBND 
ngày 16/6/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc

26 Quyết định 20/2022/QĐ-UBND 
ngày 23/06/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khí 
tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

27 Quyết định 35/2022/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2022 của 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý vi phạm trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9107
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9107
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9107
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9107
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9107
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=58/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=6
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Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

28 Quyết định 18/2023/QĐ-UBND 
ngày 02/6/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền cho 
một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

29 Quyết định 40/2023/QĐ-UBND
ngày 19/12/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý 
cấp phòng và tương đương; chức danh lãnh đạo thuộc Chi cục, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo 
phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phụ trách, theo dõi lĩnh 
vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân thành 
phố; chức danh lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố

30 Quyết định 19/2025/QĐ-UBND 
ngày 01/4/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Vườn Quốc gia Xuân Sơn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 
Phú Thọ

31 Chỉ thị 13/2006/CT-UBND
ngày 01/8/2006 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật 
Đất đai và tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai

32 Chỉ thị 16/2006/CT-UBND
ngày 24/8/2006 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 
Hòa Bình

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=40/2023/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=13/2006/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=16/2006/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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33 Chỉ thị 11/2015/CT-UBND 
ngày 08/09/2015 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai 
thác khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

34 Chỉ thị 21/2015/CT-UBND
ngày 12/8/2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản 
đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

3. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (09 Quyết định)

35 Quyết định 39/2011/QĐ-UBND 
ngày 18/10/2011 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và UBND các cấp 
trong việc thực hiện Luật Nuôi con nuôi

36 Quyết định 29/2015/QĐ-UBND
ngày 06/10/2015 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong việc tra cứu, 
xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở 
dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch

37 Quyết định 04/2021/QĐ-UBND 
ngày 01/02/2021 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi 
con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

38 Quyết định 22/2023/QĐ-UBND 
ngày 04/8/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8565
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8565
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8565
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=21/2015/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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39 Quyết định 15/2024/QĐ-UBND 
ngày 05/04/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

40 Quyết định 32/2024/QĐ-UBND 
ngày 13/6/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp 
bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc

41 Quyết định 52/2024/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

42 Quyết định 53/2024/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong công tác kiểm 
tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

43 Quyết định 54/2024/QĐ-UBND 
ngày 25/10/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành 
trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

4. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (27 Văn bản: 25 Quyết định; 02 Chỉ thị)

44 Quyết định 2112/2003/QĐ-CT 
ngày 16/7/2003 của 

Về việc duyệt ban hành thiết kế nhà lớp học áp dụng trên địa bàn tỉnh
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Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

45 Quyết định 2046/2006/QĐ-
UBND ngày 
19/7/2006 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong 
lĩnh vực giao thông vận tải

46 Quyết định 27/2013/QĐ-UBND 
ngày 21/10/2013 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn 
vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh 
doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

47 Quyết định 13/2015/QĐ-UBND
ngày 17/9/2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định 
hướng đến 2030

48 Quyết định 23/2017/QĐ-UBND 
ngày 28/7/2017 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

V/v thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư 
của tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 
12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVI, kỳ họp thứ 
4 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

49 Quyết định 26/2017/QĐ-UBND
ngày 18/10/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8127
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8127
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8127
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8127
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50 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND
ngày 04/10/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua 
nhà ở xã hội và cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các chủ đầu tư xây dựng 
nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

51 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND
ngày 21/5/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh 
đến 2020, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

52 Quyết định 14/2018/QĐ-UBND
ngày 20/7/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Bổ sung Điều 1 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 Về 
việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến 
2020, định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

53 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND 
ngày 20/4/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 
6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
của tỉnh Hòa Bình

54 Quyết định 01/2019/QĐ-UBND
ngày 21/01/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 
2020, định hướng đến 2030.

55 Quyết định 05/2019/QĐ-UBND
ngày 27/6/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030.
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56 Quyết định 46/2019/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công 
trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

57 Quyết định 05/2020/QĐ-UBND
ngày 17/01/2020 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

58 Quyết định 08/2020/QĐ-UBND
ngày 13/5/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Về việc bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ- UBND 
ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai 
thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030

59 Quyết định 18/2020/QĐ-UBND
ngày 13/8/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-
UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, 
sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến 2020, định hướng đến 
2030

60 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-
UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, 
sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030

61 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND 
ngày 15/01/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về thẩm định, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ 
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

62 Quyết định 09/2023/QĐ-UBND 
ngày 31/3/2023 của 

Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
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Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

63 Quyết định 32/2023/QĐ-UBND
ngày 13/11/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh 
Hòa Bình

64 Quyết định 38/2024/QĐ-UBND 
ngày 13/8/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển 
hành khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

65 Quyết định 46/2024/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2024 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng 
kỹ thuật cho cá nhân tự xây nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

66 Quyết định 16/2025/QĐ-UBND
ngày 04/6/2025 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Phân cấp cho Sở Xây dựng tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề 
hoạt động xây dựng hạng I cho cá nhân, cấp chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng hạng I cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc

67 Quyết định 38/2025/QĐ-UBND
ngày 11/4/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện công tác sát hạch, cấp chứng chứng 
chỉ hành nghề hạng I; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 
I trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

68 Quyết định 44/2025/QĐ-UBND
ngày 26/5/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Phân cấp thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và sát 
hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=32/2023/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1159
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69

Chỉ thị
13/2010/CT-UBND 
ngày 25/3/2010 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc tăng cường, nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư xây dựng công 
trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

70 Chỉ thị 05/2015/CT-UBND
ngày 31/03/2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn 
tỉnh Hòa Bình

5. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG  (29 Văn bản: 27 Quyết định; 02 Chỉ thị)

71 Quyết định 37/2009/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2009 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

về việc ban hành Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp trong quản lý 
hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc

72 Quyết định 28/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/08/2012 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng 
Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

73 Quyết định 10/2014/QĐ-UBND 
ngày 25/8/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

74 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND 
ngày 04/5/2016 của 

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=05/2015/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSbOznnZs1VerHBU9Er2A8Z+EwPhp/xb74AC4aOHCpNjehGyDL+jFPFcVxGtuGJ+L9A==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSbOznnZs1VerHBU9Er2A8Z+EwPhp/xb74AC4aOHCpNjehGyDL+jFPFcVxGtuGJ+L9A==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSbOznnZs1VerHBU9Er2A8Z+EwPhp/xb74AC4aOHCpNjehGyDL+jFPFcVxGtuGJ+L9A==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSbOznnZs1VerHBU9Er2A8Z+EwPhp/xb74AC4aOHCpNjehGyDL+jFPFcVxGtuGJ+L9A==
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Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

75 Quyết định 33/2016/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

76 Quyết định 08/2017/QĐ-UBND 
ngày 10/4/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

77 Quyết định 21/2017/QĐ-UBND
ngày 28/7/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa 
bàn tỉnh Hòa Bình

78 Quyết định 20/2019/QĐ-UBND
ngày 26/6/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

79 Quyết định 31/2019/QĐ-UBND 
ngày 31/07/2019 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối 
với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

80 Quyết định 36/2019/QĐ-UBND
ngày 19/9/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=21/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=20/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8923
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8923
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8923
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=36/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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81 Quyết định 38/2019/QĐ-UBND
ngày 01/10/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định tạm thời đơn giá thuê hạ tầng tại Cụm công nghiệp Phú Thành 
II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

82 Quyết định 41/2019/QĐ-UBND 
ngày 04/09/2019 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong 
công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo 
phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

83 Quyết định 46/2019/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2019 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 
sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

84 Quyết định 20/2021/QĐ-UBND
ngày 13/7/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2019/QĐ-
UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định 
phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của 
ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

85 Quyết định 25/2020/QĐ-UBND
ngày 18/12/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

86 Quyết định 55/2021/QĐ-UBND 
ngày 23/09/2021 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

87 Quyết định 59/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Công 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=38/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8937
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8937
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8937
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8937
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8942
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8942
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8942
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=20/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=36/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=36/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9115
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9115
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9115
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=59/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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ngày 17/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công 
thương tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

88 Quyết định 51/2022/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

89 Quyết định 14/2023/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2023 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp tạm dừng bán 
hàng, quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán 
lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

90 Quyết định 18/2023/QĐ-UBND
ngày 03/7/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng công trình điện lực có cấp 
điện áp đến 110kV trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

91 Quyết định 19/2023/QĐ-UBND
ngày 03/7/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện khu 
vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

92 Quyết định 36/2023/QĐ-UBND
ngày 23/11/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh 
doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

93 Quyết định 57/2023/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2023 của 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2022/QĐ-
UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=18/2023/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=19/2023/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=36/2023/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1117
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Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh 
Phúc

94 Quyết định 36/2024/QĐ-UBND 
ngày 13/8/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

95 Quyết định 37/2024/QĐ-UBND 
ngày 13/8/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại 
điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

96 Quyết định 23/2025/QĐ-UBND 
ngày 20/2/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

97 Quyết định 35/2025/QĐ-UBND 
ngày 28/3/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư 
xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường 
đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

98 Chỉ thị 06/2011/CT-UBND 
ngày 27/5/2011 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

99 Chỉ thị 17/2012/CT-UBND 
ngày 13/12/2012 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1159
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1159
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSUlnzmWRQMIluje9SHsLp/Y0MrQsx2n7q3cHeUymjv7kPRAlKA9ghZtpQXO6XTupTQ==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSUlnzmWRQMIluje9SHsLp/Y0MrQsx2n7q3cHeUymjv7kPRAlKA9ghZtpQXO6XTupTQ==
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6. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (10 Văn bản: 10 Quyết định; 01 Chỉ thị)

100 Quyết định 716/1999/QĐ-UBND
ngày 05/4/1999 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, 
các ngành trong quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch 
vụ văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

101 Quyết định 1615/1999/QĐ-UBND
ngày 07/7/1999 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành bản quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của 
các cấp, các ngành trong việc quản lý Nhà nước về các hoạt động du lịch 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

102 Quyết định 14/2010/QĐ-UBND
ngày 07/12/2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

103 Quyết định 04/2017/QĐ-UBND
ngày 25/01/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Bãi bỏ khoản 1, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 
05/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Trung 
tâm Dịch vụ thi đấu Thể dục thể thao, thuộc Sở Thể dục thể thao

104 Quyết định 34/2017/QĐ-UBND
ngày 25/10/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 
quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình

105 Quyết định 40/2017/QĐ-UBND
ngày 26/10/2017 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=14/2010/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=04/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=31/2005/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=310
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106 Quyết định 42/2017/QĐ-UBND
ngày 01/11/2017 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc thực hiện hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin 
đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư 
theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND 
tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

107 Quyết định 24/2023/QĐ-UBND 
ngày 29/6/2023 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, cấp phép, thanh tra, 
kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và dịch 
vụ văn hóa công cộng khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

108 Quyết định 11/2025/QĐ-UBND 
ngày 06/2/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo 
dõi lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo tại 
Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh 
Hòa Bình

109 Chỉ thị 16/2009/CT-UBND
ngày 09/11/2009 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc tăng cường thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

7. LĨNH VỰC Y TẾ (10 văn bản: 09 Quyết định; 01 Chỉ thị)

110 Quyết định 54/2019/QĐ- UBND
ngày 19/12/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế 
cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng 
bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=308
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=54/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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111 Quyết định 69/2021/QĐ-UBND
ngày 15/10/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, phó 
Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

112 Quyết định 07/2022/QĐ-UBND
ngày 17/01/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, lập danh sách, cấp 
phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng 
và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành 
kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

113 Quyết định 16/2022/QĐ-UBND
ngày 13/05/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục 
Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh Phú Thọ

114 Quyết định 50/2022/QĐ-UBND
ngày 23/12/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

115 Quyết định 13/2024/QĐ-UBND
ngày 20/3/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

116 Quyết định 39/2024/QĐ-UBND
ngày 11/8/2024 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Chi cục Dân số tỉnh Vĩnh Phúc

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=69/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=07/2022/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=54/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1134
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1170
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117 Quyết định 12/2025/QĐ-UBND 
ngày 14/3/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

118 Quyết định 17/2025/QĐ-UBND
ngày 20/2/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

119 Chỉ thị 14/2013/CT-UBND
ngày 08/11/2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

8. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (16 Văn bản: 14 Quyết định; 02 Chỉ thị)

120 Quyết định 32/2003/QĐ-UBND 
ngày 05/11/2003 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc đổi tên Sở Khoa học và Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình.

121 Quyết định 14/2011/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2011 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành, 
UBND các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

122 Quyết định 22/2011/QĐ-UBND 
ngày 09/5/2011 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành quy định hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=14/2013/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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123 Quyết định 30/2011/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2011 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản 
lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

124 Quyết định 30/2014/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về Hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

125 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND 
ngày 26/5/201 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định về quản lý một số hoạt động đo lường trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

126 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2018 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc

127 Quyết định 39/2019/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định hoạt động sáng kiến trên địa 
bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình

128 Quyết định 26/2020/QĐ-UBND 
ngày 12/06/2020 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý hoạt động sáng 
kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2018/QĐ- UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

129 Quyết định 13/2021/QĐ-UBND 
ngày 12/5/2021 của 

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, Phó trưởng 
phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; 

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8858
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8858
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8858
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9009
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9009
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9009
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9009
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Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực khoa học 
và công nghệ của Phòng kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện, 
Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Hòa Bình.

130 Quyết định
61/2021/QĐ-UBND
ngày 20/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền 
thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực 
thông tin, truyền thông tại Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

131 Quyết định 74/2021/QĐ-UBND
ngày 12/11/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 
định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Ban hành 
Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng 
phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; 
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực khoa học 
và công nghệ của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, 
phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố Hòa Bình

132 Quyết định 18/2022/QĐ-UBND 
ngày 13/06/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước tỉnh 
Vĩnh Phúc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

133 Quyết định 10/2023/QĐ-UBND 
ngày 10/03/2023 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý một số hoạt động 
đo lường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 
14/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh 
Phúc

134 Chỉ thị 06/2005/CT-UBND 
ngày 02/3/2005 của 

Về việc sử dụng bộ mã ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 
trong trao đổi thông tin điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị 
của tỉnh Vĩnh Phúc

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=61/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=74/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=13/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=4
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Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

135 Chỉ thị 05/2015/CT-UBND 
ngày 21/05/2015 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các 
cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc

9. LĨNH VỰC GIÁO DỤC (08 văn bản : 02 Quyết định; 06 Chỉ thị)

136 Quyết định 23/2014/QĐ-UBND 
ngày 26/05/2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định về định lượng kết quả của các tiêu chí xếp loại học lực và xếp 
loại hạnh kiểm của học viên trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo 
dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

137 Quyết định 80/2021/QĐ-UBND 
ngày 26/11/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng 
phòng, Phó trưởng phòng các các chức danh tương đương thuộc, trực 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh 
Hòa Bình

138 Chỉ thị 15/2005/CT-UBND
ngày 22/11/2005 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về xây dựng, củng cố và phát triển Trung tâm học tập cộng đồng xã, 
phường, thị trấn

139 Chỉ thị 71/2006/CT-UBND 
ngày 22/9/2006 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc thực hiện “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích 
trong giáo dục” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

140 Chỉ thị 18/2006/CT-UBND Về việc thực hiện cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và 
bệnh thành tích trong giáo dục” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8545
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8545
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8545
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8260
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8260
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8260
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8260
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=15/2005/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=18/2006/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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ngày 11/10/2006 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

141 Chỉ thị 11/2010/CT-UBND
ngày 29/6/2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc phổ cập giáo dục trung học cơ sở

142 Chỉ thị 16/2010/CT-UBND
ngày 29/10/2010 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa 
Bình

143 Chỉ thị 13/2011/CT-UBND
ngày 06/5/2011 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên 
địa bàn tỉnh Hòa Bình

10. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (22 Văn bản: 22 Quyết định)

144 Quyết định 05/2008/QĐ-UBND
ngày 20/02/2008 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

145 Quyết định 23/2011/QĐ-UBND
ngày 31/10/2011 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định trình tự lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên 
địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=11/2010/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=16/2010/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=13/2011/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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146 Quyết định 26/2012/QĐ-UBND 
ngày 17/08/2012 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước 
năm 2012

147 Quyết định 09/2013/QĐ - UBND 
ngày 07/5/2013 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với diện 
tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp giấy chứng nhận 
QSD đất ở đối với đất đang sử dụng; chuyển đổi mục đích đối với đất 
đang sử dụng không phải đất ở của hộ gia đình, cá nhận trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc

148 Quyết định 41/2014/QĐ-UBND 
ngày 08/09/2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu 
tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

149 Quyết định 36/2016/QĐ-UBND
ngày 19/8/2016 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình và Lộ 
trình tăng giá đến năm 2030

150 Quyết định 16/2017/QĐ-UBND
ngày 16/6/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu 
Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

151 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định 
bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Phú Thọ
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152 Quyết định 27/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/7/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định về quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
hằng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

153 Quyết định 04/2020/QĐ-UBND 
ngày 04/3/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, 
cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Phú Thọ

154 Quyết định 08/2020/QĐ - UBND 
ngày 22/01/2020 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

155 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
ngày 17/9/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào 
mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

156 Quyết định 20/2020/QĐ-UBND 
ngày 19/10/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Quyết định về phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư tư nhân trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ

157 Quyết định 23/2020/QĐ-UBND 
ngày 02/6/2020 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào 
mục đích kinh doanh, cho thuê tỉnh Vĩnh Phúc

158 Quyết định 52/2021/QĐ-UBND 
ngày 31/8/2021 của 

Quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
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Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

159 Quyết định 66/2021/QĐ-UBND
ngày 12/10/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực tài chính tại Phòng Tài chính - Kế hoạch 
thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Hòa Bình

160 Quyết định 68/2021/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, 
Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chức dang Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân 
các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

161 Quyết định 03/2022/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 3 Quyết định số 08/2016/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về 
việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

162 Quyết định 03/2023/QĐ-UBND 
ngày 13/01/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 
cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Hòa 
Bình

163 Quyết định 58/2024/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2024 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức 
danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài 
chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực tài chính tại 
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh 
Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 
12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

164 Quyết định 07/2025/QĐ-UBND 
ngày 14/3/2025 của 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 
chính tỉnh Phú Thọ
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Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

165 Quyết định 19/2025/QĐ-UBND 
ngày 20/2/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 
chính tỉnh Hòa Bình

11. LĨNH VỰC CÔNG AN (04 Quyết định)

166 Quyết định 06/2012/QĐ-UBND 
ngày 05/6/2012 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ vùng CT229 tỉnh Hòa Bình

167 Quyết định 63/2008/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2008 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong 
công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc

168 Quyết định 12/2022/QĐ-UBND 
ngày 20/04/2022 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với 
nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc

169 Quyết định 05/2022/QĐ-UBND
ngày 12/01/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng 
lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

12. LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO (04 Quyết định)

https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=9
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170 Quyết định 49/2021/QĐ-UBND
ngày 13/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố

171 Quyết định 72/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2021 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

172 Quyết định 55/2023/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2023 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc

173 Quyết định 14/2025/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc phân cấp cho Sở Dân tộc và Tôn giáo thực hiện giải quyết 02 thủ 
tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm 
quyền của UBND tỉnh

13. LĨNH VỰC THANH TRA (02 Quyết định)

174 Quyết định 03/2015/QĐ-UBND 
ngày 12/01/2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

175 Quyết định 56/2024/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2024  của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn chức danh 
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc 
Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các Sở, ban, 
ngành, huyện, thành phố

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=49/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9138
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9138
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9138
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14. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP (02 Quyết định)

176 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND
ngày 15/01/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường 
tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

177 Quyết định 11/2022/QĐ-UBND
ngày 06/4/2022 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban 
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

15. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (03 Quyết định)

178 Quyết định 13/2013/QĐ-UBND 
ngày 10/6/2013 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Ban hành Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ 
chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

179 Quyết định 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 05/01/2023 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 
hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

180 Quyết định 04/2024/QĐ-UBND 
ngày  23/01/2024 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Quy định trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân trong việc xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại doanh nhân 
APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=03/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=11/2022/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSR0VW3HO131Tp5zfvrmTW+Wt7Mxo1xxD0B9F0sxJl3WYNRWxfqhgjwG2zVUz8WrWv61hMPfndXHNpHStsvppPHM=
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSR0VW3HO131Tp5zfvrmTW+Wt7Mxo1xxD0B9F0sxJl3WYNRWxfqhgjwG2zVUz8WrWv61hMPfndXHNpHStsvppPHM=
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSR0VW3HO131Tp5zfvrmTW+Wt7Mxo1xxD0B9F0sxJl3WYNRWxfqhgjwG2zVUz8WrWv61hMPfndXHNpHStsvppPHM=
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=01/2023/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9052
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16. MẶT TRẬN TỔ QUỐC (01 Quyết định)

181 Quyết định 1678/1998/QĐ-UB
ngày 02/7/1998 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Vĩnh Phúc

Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và Uỷ ban 
MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh.

17. UBND THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ (01 Quyết định)

182 Quyết định 30/2020/QĐ-UBND
ngày 30/12/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Phú Thọ

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên 
địa bàn thành phố Việt Trì

18. LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ( 05 Quyết định)

183 Quyết định 56/2021/QĐ-UBND
ngày 17/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

184 Quyết định 60/2021/QĐ-UBND
ngày 20/9/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình giao thông tỉnh Hòa Bình

185 Quyết định 75/2021/QĐ-UBND
ngày 12/11/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng 
phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=56/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=60/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=75/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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186 Quyết định 28/2025/QĐ-UBND 
ngày 28/2/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, 
nông nghiệp và dân dụng tỉnh Hoà Bình

187 Quyết định 40/2025/QĐ-UBND 
ngày 21/4/2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh Hòa Bình

19. QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG (05 Chỉ thị)

188 Chỉ thị 15/2002/CT-UB
ngày 29/8/2003 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc rà phá vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

189 Chỉ thị 17/2002/CT-UB
ngày 30/9/2002 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế 
độ đối với quân nhân,công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến 
chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960

190 Chỉ thị 17/2005/CT-UB
ngày 05/9/2005 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về công tác phòng không nhân dân tỉnh Hòa Bình

191 Chỉ thị 20/2005/CT-UBND
ngày 23/11/2005 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên, nguồn tuyển quân tỉnh 
Hòa Bình

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=15/2002/CT-UB&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=17/2002/CT-UB&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=17/2005/CT-UB&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=20/2005/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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192 Chỉ thị 08/2006/CT-UBND
ngày 27/3/2006 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số  290/2005/QĐ-TTg ngày 
08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

TỔNG: 192 Văn bản: 168 Quyết định; 24 Chỉ thị.

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=08/2006/CT-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=290/2005/Q%C4%90-TTg&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=252
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